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THỐNG KÊ THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO BẰNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
I. THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ LLCT
	Stt
	Họ và tên

Năm sinh
	CAO CẤP LLCT
	TRUNG CẤP LLCT
	SƠ CẤP LLCT
	CHƯA ĐÀO TẠO LLCT

	
	
	Bằng, giấy xác nhận trình độ do các cơ sở đào tạo cấp được Ban Bí thư giao quyền (1)
	Giấy chứng nhận, xác nhận của cơ sở đào tạo cấp chưa được Ban Bí thư giao quyền (2)
	Bằng, giấy xác nhận trình độ do các cơ sở đào tạo cấp được Ban Bí thư giao quyền (1)
	Giấy chứng nhận, xác nhận của cơ sở đào tạo cấp chưa được Ban Bí thư giao quyền (2)
	Bằng, giấy xác nhận trình độ do các cơ sở đào tạo cấp được Ban Bí thư giao quyền (1)
	Giấy chứng nhận, xác nhận của cơ sở đào tạo cấp chưa được Ban Bí thư giao quyền (2)
	

	1. 
	Vũ Thanh Bình
29/06/1974
	
	
	
	x
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Quang Dương
17/4/1990
	
	
	x
	
	
	
	

	3. 
	Dương Xuân Lanh
26/04/1986
	
	
	
	
	
	
	X 

	4. 
	Nguyễn Việt Hùng
29/02/1988
	
	
	
	x
	
	
	

	5. 
	Lê Văn Vượng
20/2/1991
	
	
	x
	
	
	
	

	6. 
	Trần Minh Thắng
06/07/1986
	
	
	x
	
	
	
	

	7. 
	Vũ Thái Sơn
09/02/1995
	
	
	x
	
	
	
	

	8. 
	Nguyễn Thị Nhung
15/07/1993
	
	
	
	x
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Thị Hương
28/10/1990
	
	
	
	x
	
	
	


II. NHU CẦU ĐÀO TẠO CẤP BẰNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	THỜI GIAN
	CAO CẤP LLCT
	TRUNG CẤP LLCT
	SƠ CẤP LLCT

	
	Hệ tập trung
	Hệ không tập trung
	Hệ tập trung
	Hệ không tập trung
	Hệ tập trung
	Hệ không tập trung

	Năm 2023
	
	
	
	
	
	

	Tổng số đến năm 2025
	
	
	3
	
	1
	

	Tổng số đến năm 2030
	
	
	
	
	
	


	CÁN BỘ THỐNG KÊ

Ký, ghi rõ họ tên
	ĐỘI TRƯỞNG/TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)


Ghi chú:
(1): Các cơ sở đào tạo được Ban Bí thư giao quyền đào tạo lý luận chính trị gồm:
- Bằng, giấy xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị (giấy xác nhận cấp trước ngày 09/7/2021) của các cơ sở đào tạo:

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 04 Học viện chính trị khu vực; Học viện báo chí và tuyên truyền (cấp giấy xác nhận trước ngày 01/6/2016, phải đúng đối tượng, thẩm quyền cử đi học); các Học viện QĐND (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân); các Học viện CAND (T01, T02, T03-đạo tạo cấp bằng từ năm 2018 đến nay theo Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
- Bằng, giấy xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị (giấy xác nhận cấp trước ngày 09/7/2021) của các cơ sở đào tạo:
63 trường chính trị cấp tỉnh và 11 trường thuộc các bộ, ngành (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 1; Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2; Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải; Học viện Phụ nữ Việt Nam; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương; Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính; Học viện Tư pháp; Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh).
- Bằng, giấy xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị (giấy xác nhận cấp trước ngày 09/7/2021) của các cơ sở đào tạo:

709 Trung tâm Chính trị cấp huyện (trước đây thuộc thẩm quyền của trường Chính trị cấp tỉnh)

(2) Giấy chứng nhận, xác nhận của cơ sở đào tạo cấp chưa được Ban Bí thư giao quyền: Các trường hợp được bằng, giấy chứng nhận, xác nhận các bậc trình độ lý luận chính trị không thuộc mục (1).
